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Tóm tắt
Rong biển là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng của kinh tế biển. Nó được sử dụng 

ngày càng phổ biến trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Chi Padina (Dictyotales, 
Phaeophyceae) thuộc ngành rong nâu, phân bố rộng khắp các vùng biển trên thế giới, chúng là 
nguồn cung cấp các hoạt tính sinh học tiềm năng. Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Tú và Lê Như 
Hậu công bố năm 2013, Việt Nam ghi nhận 6 loài thuộc chi Padina. Các nghiên cứu về đa dạng 
thành phần loài và hoạt tính sinh học của chi này trên thế giới đã tăng trong những năm gần đây. 
Tuy nhiên, số lượng công bố về chi này tại Việt Nam còn rất hạn chế, đặc biệt về hoạt tính sinh học. 
Bài viết tổng hợp lại thành phần các loài rong biển chi Padina tại Việt Nam cho đến nay, và một số 
hoạt tính sinh học đã được nghiên cứu từ các loài rong biển này, được thực hiện bằng cách tìm kiếm, 
chọn lọc tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung quan tâm với một số công cụ tìm kiếm phổ biến 
như: Google Scholar, Pubmed… Thông tin tổng quan cho thấy tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 
9 loài rong biển thuộc chi Padina. Một số hoạt tính sinh học chính được báo cáo từ chi rong này 
như: kháng khuẩn, kháng virus, ức chế tế bào ung thư, kháng viêm, chống oxi hóa. Ngoài ra, một 
số tác dụng dược lý khác như: bảo vệ dạ dày, hạ đường huyết, chữa lành vết thương, điều trị bệnh 
Alzheimer,… cũng đã được ghi nhận. 
Từ khóa: Rong biển Padina, hoạt tính sinh học, tiềm năng dược lý, hóa sinh, chất chuyển hóa.

Diversity of Padina Species (Dictyotales, Phaeophyceae) in Vietnam and Their Bioactivities
MA. Vu Dinh Phong1,2, Nguyen Thi Hong Nhung1, Bui Thi Nhat Yen1, Dr. Le Tat Thanh2,3

1Hoa Binh University
2Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology

3Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
Corresponding Author: vdphong@daihochoabinh.edu.vn

Abstract
Seaweeds are a significant resource for marine economy finding increasing applications in  the 

food, cosmetics, and pharmaceutical industries. The genus Padina (Dictyotales, Phaeophyceae), 
part of the brown algae group, is widely distributed across marine environments and is recognized 
for its potential bioactivities. According to a study by Nguyen Van Tu and Le Nhu Hau published 
in 2013, Vietnam has documented six species within the Padina genus. Research on the diversity 
of these species and their biological activities has expanded globally in recent years; however, 
publications on this genus in Vietnam remain limited, particularly concerning their biological 
properties… This paper summarizes the composition of Padina seaweed species in Vietnam up to 
now and some bioactivities that have been studied from these seaweed species... The review was 
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conducted by searching and selecting references related to the content of interest with popular 
search engines such as: Google Scholar, and PubMed… Current findings indicate that Vietnam has 
identified nine seaweed species of Padina. The main bioactivities reported for this genus include 
antibacterial, antiviral, cancer cell inhibition, anti-inflammatory, antioxidant. In addition, some 
other pharmacological effects such as: stomach protection, blood sugar lowering, wound healing, 
Alzheimer’s disease treatment... have also been documented. 
Keywords: Padina seaweed in Viet Nam, bioactivities, pharmacological potential, biochemical, 
metabolites.

1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một quốc gia biển đảo, 

nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á. 
Với tổng chiều dài bờ biển khoảng 3.260 
km làm ranh giới phía Tây của Biển Đông, 
diện tích mặt nước rộng hơn 1.000.000 
km2 và là một trong những vùng biển quan 
trọng nhất của thế giới. Việt Nam được 
quốc tế công nhận là một trong những 
quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất, 
với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông, suối, 
biển… Việt Nam cũng là nước có nguồn 
rong biển đa dạng và phong phú [1]. 

Rong biển thuộc loại những tài 
nguyên quý hiếm, có vai trò quan trọng 
và là một trong những nguồn lợi kinh tế 
lớn trong nền kinh tế biển. Rong biển được 
sử dụng chế biến các sản phẩm phục vụ 
công nghiệp, nông nghiệp, y dược, thực 
phẩm, bánh kẹo. Bên cạnh các ý nghĩa về 
mặt kinh tế nêu trên, rong biển còn đóng 
vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển, 
ngoài việc phục vụ là nơi cư trú, bảo vệ 
cho nhiều loài động vật, rong biển còn là 
nguồn thức ăn cho chúng [1].  

Tại Việt Nam, tổng số loài rong biển 
được ghi nhận hiện nay là 838 loài và 
dưới loài, trong đó, ngành rong đỏ có 418 
loài và dưới loài, ngành rong nâu có 149 
loài và dưới loài, ngành rong lục có 183 
loài và dưới loài, ngành rong lam có 88 
loài và dưới loài [2]. 

Chi Padina thuộc họ Dictyotaceae 
bộ Dictyotales lớp Phaeophyceae ngành 
Phaeophyta. Padina phân bố theo địa lý ở 
Nam Mỹ, Đông Nam Á và những vùng nhiệt 
đới đến vùng nước ôn đới mát mẻ [3]. Cho 
đến nay, có 59 loài Padina được công nhận 
trong cơ sở dữ liệu rong www.algaebase.

org [4]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn 
Tú và Lê Như Hậu công bố năm 2013, 
Việt Nam ghi nhận 6 loài thuộc chi Padina 
gồm: (1). Padina minor Yamada; (2). 
Padina gymnospora (P.crassa Yamada); 
(3). Padina.boryana Thivy; (4). Padina.
australis Hauck; (5). Padina.antillarum 
Piccone (P.tetrastromatica Hauck); (6). 
Padina.australis var.cuneata Tanaka & 
Nozawa [5]. Tuy nhiên, do nghiên cứu 
trên được thực hiện từ lâu, hiện nay, đã có 
thêm các nghiên cứu mới về đa dạng ngành 
rong nâu cũng như rong biển chi Padina 
của nhiều tác giả được công bố, nên thành 
phần loài rong biển chi này ở Việt Nam cần 
được cập nhật lại. 

Rong biển Padina sở hữu tiềm năng 
và hiệu quả đặc biệt trong việc sản xuất 
các hợp chất và chất chuyển hóa mới lạ với 
nhiều hoạt tính sinh học tuyệt vời. Do đó, 
Padina đã nhận được sự quan tâm mạnh 
mẽ từ nhiều nhà nghiên cứu khắp nơi trên 
thế giới [3]. Số lượng các bài báo công 
bố gần đây liên quan đến chi Padina tăng 
nhanh chóng [6].

Các loài Padina được sử dụng trong 
nhiều ứng dụng dân gian, trong dinh 
dưỡng của con người và được coi là một 
nguồn giàu vitamin (5%), carotenoid (6%), 
protein (11%) và khoáng chất [6-7]. Ngoài 
ra, một số thành phần khác với hàm lượng 
khá cao đã được báo cáo như: carbohydrat 
(25-39%), hàm lượng tro (30-48%), tổng 
lượng chất xơ (27-39%) và một số acid 
béo độc đáo (14%), đặc biệt là các acid 
béo không no mạch dài (14-22C) nhiều 
nối đôi có hoạt tính sinh học mạnh như 
nhóm omega-3; omega-6 [3,8]. Một số 
hợp chất hoạt tính sinh học đã được báo 
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cáo thuộc nhiều nhóm cấu trúc hóa học, 
từ bromophenol, carotenoid, acid amin, 
hydrocarbon, acid béo, đến terpen sterol và 
polysaccharides sulphate [6]. Fucosterol, 
xenicane diterpenes, cũng như fucoxanthin 
thể hiện các hoạt tính chống tăng sinh đối 
với một dòng tế bào ung thư khác nhau. 
Hàm lượng polyphenolic cao của một số 
loài Padina cũng thể hiện hoạt tính chống 
oxy hóa và kháng khuẩn [9-11]. Alginate 
được phát hiện trong P. pavonica có đặc 
tính bảo vệ dạ dày [12]. Ngoài ra, một 
số chiết xuất từ ​​loài Padina thể hiện tính 
kháng virus đối với HSV và HBV [13-14]. 
Tiềm năng điều trị của các hợp chất tinh 
khiết được phân lập từ Padina có các hoạt 
tính kháng virus, kháng khuẩn, gây độc tế 
bào ung thư, kích thích miễn dịch, chống 
béo phì, bảo vệ tim mạch, bảo vệ gan và 
hạ lipid máu. Gần đây, một số loại thuốc 
đã xuất hiện trên thị trường dược phẩm có 
chứa các sản phẩm từ rong biển để điều trị 
các bệnh khác nhau [6]. Ngoài ra, các loài 
rong biển chi Padina còn làm thức ăn chăn 
nuôi, chất kích thích tăng trưởng thực vật 
và phân bón sinh học [15]. 

Bài báo này tổng hợp lại thành phần 
các loài rong biển chi Padina tại Việt Nam 

và một số hoạt tính sinh học đã được nghiên 
cứu từ các loài rong biển này. Qua đó, cung 
cấp một số thông tin hữu ích, có tính cập 
nhật và gợi mở về ứng dụng các hoạt tính 
sinh học từ hợp chất có nguồn gốc rong 
biển chi Padina vào các chế phẩm như: 
thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế 
phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm khác 
phục vụ đời sống con người. 
2. Phương pháp nghiên cứu

Tổng hợp một số công bố liên quan 
đến đa dạng thành phần loài rong biển chi 
Padina tại Việt Nam, một số công bố về 
hoạt tính sinh học từ các hợp chất có nguồn 
gốc từ các loài thuộc chi rong biển Padina 
(Dictyotales, Phaeophyceae) ở Việt Nam 
và trên thế giới. 

Việc tìm kiếm dựa trên các từ khóa 
chính như: Padina seaweed; review 
about Padina; biochemical; compounds; 
metabolites; bioactivities of Padina; 
pharmacological potential of the genus 
Padina… trong các nguồn cơ sở dữ liệu 
như: Google Scholar, Pubmed, Web of 
Science…
3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Đa dạng thành phần loài rong biển 
chi Padina tại Việt Nam 

TT Tên loài Tên Việt 
Nam

Tham 
khảo Phân bố

1
Padina antillarum

(Kützing) Piccone
Rong quạt [5,16] Miền Trung, Miền Nam [16].

2
Padina arborescens 

Holmes
Rong quạt [16-17] Lý Sơn (Quảng Ngãi) [17].

3
Padina australis

Hauck
Rong quạt Úc 

[18] [5,16]
Nghệ An, đảo Nam Yết, Sơn 

Ca, Thuyền Chài (Khánh Hòa), 
Vĩnh Thực, Cô Tô, Thanh Lân, 

Bạch Long Vĩ  [18-19].

4
Padina australis var. 
cuneata Tak.Tanaka 

& K.Nozawa
Rong quạt [5,16] Miền Trung, Miền Nam [16].

5 Padina boryana 
Thivy

Rong quạt 
Bắc [18] [5]

Sơn Ca, Thuyền Chài (Khánh 
Hòa), trên các rạn san hô phía 
Nam, Cô Tô, Thanh Lân, Bạch 

Long Vĩ  [18-19].

6 Padina gymnospora 
(Kützing) Sonder

Rong quạt 
bào trần [19] [5,16]

Các đảo Trường Sa, Nam Yết 
(Khánh Hòa), Vĩnh Thực, Cô 
Tô, Thanh Lân, Bạch Long Vĩ  

[18-19].
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7
Padina japonica

Yamada
Rong quạt 
nhật [19]

[16,19, 
20]

Cồn Cỏ, Lý Sơn, Khánh Hòa 
[19-20].

8
Padina minor 

Yamada
Rong quạt 

nhỏ [16-19] [5] Khánh Hòa, Đảo Trần, Cô Tô, 
Thanh Lân [19]. 

9
Padina tetrastromat-

ica 

Hauck

Rong quạt 
bốn  lớp  [18] [18-19]

Thanh Hóa, Bạch Long Vĩ 

[18-19].

3.2 Hoạt tính sinh học của một số loài 
rong biển chi Padina tại Việt Nam
3.2.1. Padina antillarum (Kützing) Piccone

Dịch chiết methanol của loài rong 
biển P.antillarum thu thập ở vùng biển 
Malaysia cho thấy hàm lượng Phenolic 
tổng số thu được cao, khả năng chống 
oxy hóa tương đương acid ascorbic 
(vitamin C) [21].

Năm 2016, Sakineh Mashjoor và 
cộng sự đã tiến hành nghiên cứu hoạt 
tính kháng khuẩn và gây độc tế bào ung 
thư của các chiết xuất từ một số loài 
rong biển, trong đó, có P.antillarum và 
P.boergeseni từ bờ biển phía Bắc của 
Vịnh Ba Tư, Đảo Qeshm, Iran. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy tác dụng ức chế ba 
dòng tế bào ung thư bao gồm: MCF7, 
HeLa và Vero. Ngoài ra, nghiên cứu còn 
ghi nhận tác dụng ức chế của chúng đối 
với nhiều loại vi khuẩn, vi nấm gây bệnh. 
Dựa trên những phát hiện này, cho thấy 
tiềm năng ứng dụng trong y học, góp 
phần tạo ra các loại thuốc mới từ rong 
biển nói riêng và tài nguyên biển nói 
chung [22]. 

P.antillarum có thành phần hoạt chất 
cũng như hoạt tính sinh học đáng chú 
ý. Các thử nghiệm hóa lý của các chiết 
xuất khác nhau cho thấy sự hiện diện của 
các hợp chất như: ancaloid, terpenoid, 
saponin, tannin, steroid và phenol. Chiết 
xuất methanol của P.antillarum thể hiện 
vùng ức chế tối đa đối với S. epidermidis 
(18,66 ± 0,09). Hoạt tính kháng nấm của 
P.antillarum trong chiết xuất chloroform 
tạo ra vùng ức chế tối đa (37 ± 0,012, 
21,66 ± 0,03) đối với Aspergillus niger 

và Penicillium notatum. Ngoài ra, nghiên 
cứu còn cho thấy, việc sử dụng chiết xuất 
methanol của P. antillarum trong điều 
trị ở chuột bị tiểu đường đã làm giảm 
lượng mỡ trong cơ thể, giảm nồng độ 
triglyceride và tăng nồng độ cholesterol 
HDL [23].
3.2.2. Padina arborescens Holmes

Fucoidan được phân lập từ P. 
arborescens ghi nhận tác dụng chống viêm 
đặc biệt, cả in vitro và in vivo, và chúng 
có thể có những ứng dụng triển vọng trong 
lĩnh vực thực phẩm chức năng [24].

Bromo-phenol từ loài P. arborescens 
được báo cáo về tác dụng chống tiểu 
đường [25].
3.2.3. Padina australis Hauck

Thử nghiệm hoạt tính kháng virus từ 
dịch chiết nước nóng của loài rong biển 
Padina australis Hauck (mẫu thu ở Hồng 
Kông). Kết quả cho thấy, chiết xuất này 
ức chế sự lây lan của các chủng chuẩn 
virus HSV-1 và HSV-2. Ngoài ra, hoạt 
tính chống virus hợp bào hô hấp (RSV) 
cũng được ghi nhận [26]. 

Fucoxanthin đã được phân lập thành 
công từ loài rong biển nâu Malaysia là 
P.australis Hauck. Dữ liệu thu được từ 
thử nghiệm methyl thiazolyl tetrazolium 
(MTT) chỉ ra rằng fucoxanthin làm giảm 
khả năng sống của dòng tế bào H1299 
(IC50 = 2,45 mM). Ngoài ra, loài rong 
biển này cũng chứa một lượng đáng kể 
các axit béo không bão hòa. Mười ba 
axit béo đã được phát hiện bằng sắc ký 
khí. Đối với các axit béo bão hòa, axit 
palmitic (C16: 0) được tìm thấy là axit 
béo chính với khoảng 23,97% [27]. 
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3.2.4. Padina boryana Thivy

Chiết xuất ethanol của P.boryana 
Thivy thể hiện hoạt tính kháng khuẩn 
phổ rộng. Chiết xuất aceton thể hiện khả 
năng ức chế mạnh đối với tụ cầu vàng 
kháng methicilline (Methicillin Resistant 
Staphylococcus Aureus - MRSA), 
Neisseria gonorrhoeae và Moraxella 
catarrhalisMoraxella catarrhalis. Nghiên 
cứu chứng minh loài rong biển trên thể 
hiện các đặc tính kháng khuẩn tuyệt vời, có 
thể được sử dụng làm chất bảo quản thực 
phẩm tự nhiên ứng dụng trong bảo quản 
thực phẩm [28].

Tác dụng chống ung thư trong ống 
nghiệm của fucoidan sulfat chiết xuất từ 
P. boryana, mẫu thu từ Vịnh Nha Trang 
(Khánh Hòa-Việt Nam), đã được nghiên 
cứu trên các tế bào ung thư đại tràng (DLD-
1 và HCT-116), đã ghi nhận tác dụng ức 
chế sự hình thành khuẩn lạc của các tế bào 
ung thư ở nồng độ 200 µg/mL. Nghiên cứu 
cũng cho thấy fucoidan không có độc tính 
tế bào (ở nồng độ dưới 400 µg/mL) [29].
3.2.5. Padina gymnospora (Kützing) 
Sonder

Chiết xuất etyl axetat của P. 
gymnospora thu thập từ bờ biển Mandapam 
(Ấn Độ) thể hiện hoạt tính chống tăng sinh 
và chống oxy hóa đầy hứa hẹn [30].

Chiết xuất methanol của P. gymnospora 
thu thập từ khu vực Maguinhos (thành phố 
Serra), thể hiện hoạt tính kháng khuẩn đối 
với vi khuẩn tụ cầu vàng S. aureus (MIC= 
500µg/mL). Cùng với tác dụng có lợi cho 
việc phục hồi vết thương và tác dụng ức 
chế NO đã tạo nên một sự nhìn nhận mới 
về P. gymnospora như một sản phẩm tự 
nhiên đầy hứa hẹn để điều trị vết thương 
ngoài da [31].

Sesquiterpenoid được phát hiện trong 
chiết xuất methanol của P. gymnospora, 
thu thập từ Vịnh Mannar (Ấn Độ) có một 
số đặc tính dược lý như hoạt động chống 
viêm, chống ung thư và khôi phục sự cân 
bằng oxy hóa khử bằng cách đối kháng 
với stress oxy hóa. Ngoài ra, dịch chiết 
methanol của loài rong này có thể hiện tác 
dụng ức chế vi khuẩn Serratia marcescens 

- một tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện 
rất nguy hiểm [32].

Thành phần dinh dưỡng của 
P.gymnospora bao gồm một lượng lớn 
carbohydrate, protein, lipid, diệp lục, 
chất xơ, khoáng chất, axit béo và axit 
amin, cùng với một số chất chống oxy 
hóa như vitamin C, E. Ngoài ra, định tính 
dịch chiết của P. gymnospora cho thấy 
sự hiện diện của flavonoid và glycoside 
tim. Nghiên cứu đã chứng minh được tác 
dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của dịch 
chiết từ rong biển P. gymnospora, khiến 
loài rong này có thể là nguồn nguyên liệu 
cho ngành công nghiệp dược phẩm, thực 
phẩm bổ sung tốt để nghiên cứu phát triển 
ra các sản phẩm điều trị, hỗ trợ điều trị 
bệnh Alzheimer [33].  
3.2.6. Padina japonica Yamada

Chiết xuất acetone của P. japonica 
Yamada thể hiện hoạt tính ức chế sự 
phát triển của vi khuẩn E. coli và S. 
aureus [34].
3.2.7. Padina minor Yamada

Hoạt tính bảo vệ dạ dày được ghi 
nhận ở chuột, bằng cách sử dụng liều uống 
(100, 200 và 500 mg/kg), chủ yếu là do các 
polysaccharides được phát hiện trong chiết 
xuất nước của mẫu rong P. minor thu tại 
bãi biển Naiyang (Thái Lan) [35]. 
3.2.8. Padina tetrastromatica Hauck

Năm 2019, Tima Antony và Kajal 
Chakraborty, từ nghiên cứu của mình đã 
cho thấy, các diterpenoid loại xeniolide 
được phân lập từ P. tetrastomatica (thu 
thập ở miền Nam Ấn Độ) thể hiện hoạt 
tính chống viêm đáng kể khi so sánh với 
ibuprofen (thuốc chống viêm phi steroid 
thường dùng) [36]. 

Một số chất hoạt tính sinh học chiết 
xuất từ P. tetrastomatica có tác dụng ức chế 
tình trạng viêm, giảm các triệu chứng viêm 
và tăng khả năng chống viêm ở các tế bào 
bị viêm [37]. Chiết xuất giàu fucoidan của 
P. tetrastromatica có tác dụng chữa lành 
vết thương [38].

P.tetrastromatica thu thập từ bờ 
biển Okha (Ấn Độ) chứa ít nhất ba loại 
polysaccharides khác nhau, trong đó, 
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fucoidan sulfat thể hiện hoạt động ức chế 
mạnh đối với HSV-1 và HSV-2 (tương ứng 
IC50 = 0,30 và 1,05 µg/mL) [39].

Gần đây, một nghiên cứu về vai trò của 
fucoidan được chiết từ P.tetrastromatica 
cũng được ghi nhận tác dụng ức chế sự 
nhân lên của virus và có hiệu quả chống lại 
Covid-19 [40]. 
4. Kết luận

Như vậy, tổng hợp các công bố về 
thành phần loài rong biển chi Padina 
tại Việt Nam cho đến nay có 9 loài bao 
gồm: (1). Padina antillarum (Kützing) 
Piccone; (2). Padina arborescens Holmes; 
(3). Padina australis Hauck; (4). Padina 
australis var. cuneata Tak.Tanaka & 
K.Nozawa; (5). Padina boryana Thivy; 

(6). Padina gymnospora (Kützing) 
Sonder; (7). Padina japonica Yamada; 
(8). Padina minor Yamada; (9). Padina 
tetrastromatica Hauck.

Các loài rong biển chi Padina tạo ra 
nhiều các hợp chất, các chất chuyển hóa 
có hoạt tính sinh học tuyệt vời như: kháng 
khuẩn, kháng virus, ức chế tế bào ung 
thư, kháng viêm, chống oxi hóa và một số 
tác dụng dược lý khác nữa. Điều đó hứa 
hẹn tiềm năng to lớn trong việc ứng dụng 
tạo ra các sản phẩm hấp dẫn mới nhằm 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị 
trường về các sản phẩm có hoạt tính sinh 
học tự nhiên như: thuốc, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe và các sản phẩm hữu ích khác 
phục vụ đời sống con người. 
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